
 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  50/2015/TT-BCT           Hà Nội, ngày 28  tháng 12 năm 2015 

 

THÔNG TƯ 

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt,  

công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành  

công nghiệp và thương mại 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm 

định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển 

ngành công nghiệp và thương mại như sau: 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê 

duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại, 

bao gồm: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại cả nước, Quy 

hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng (vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng 

điểm, tuyến hành lang, vành đai kinh tế); Quy hoạch phát triển công nghiệp, 

thương mại tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.  

Thông tư này không áp dụng đối với quy hoạch phát triển điện lực, quy 

hoạch phát triển năng lượng tái tạo, quy hoạch khu, cụm công nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cơ quan, đơn vị  thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch 

phát triển ngành công nghiệp và thương mại. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc lập, thẩm định, phê duyệt, 

công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại do Bộ 
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Công Thương  hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi chung là cấp tỉnh) quản lý. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đơn vị chủ trì lập quy hoạch: là các cơ quan/đơn vị được Bộ Công 

Thương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì lập quy hoạch, 

theo dõi thực hiện quy hoạch theo ngành, lĩnh vực 

2. Đơn vị tổ chức thẩm định quy hoạch: Là cơ quan/đơn vị thuộc cơ quan 

tổ chức lập quy hoạch được giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch.  

3. Tư vấn lập quy hoạch: là tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, có chức 

năng tư vấn lập quy hoạch, hội ngành nghề hoặc chuyên gia có năng lực và kinh 

nghiệm lập quy hoạch phù hợp với tính chất của dự án quy hoạch 

Điều 4. Các loại quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương 

mại  

1. Các loại quy hoạch phát triển ngành công nghiệp bao gồm: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp; 

- Quy hoạch phát triển các ngành sản xuất công nghiệp cụ thể; 

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản (trừ 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng); 

2. Các loại quy hoạch phát triển ngành thương mại bao gồm: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại; 

- Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại: hệ thống chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm thông tin, 

trung tâm logistics, hệ thống kho hàng hóa, hệ thống dự trữ và phân phối xăng 

dầu, hệ thống phân phối khí, hệ thống kinh doanh rượu, bia, hệ thống kinh 

doanh thuốc lá và các loại hình kinh doanh có điều kiện khác thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

Điều 5. Giai đoạn quy hoạch  

Tuỳ theo loại hình, quy mô mà giai đoạn quy hoạch phát triển ngành công 

nghiệp và thương mại được lập cho thời gian tối thiểu 10 năm và tầm nhìn tối 

thiểu từ 5 - 10 năm tiếp theo.   

Điều 6. Trách nhiệm lập quy hoạch 

1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm lập các quy hoạch phát triển ngành 

công nghiệp, thương mại, hệ thống hạ tầng thương mại cả nước, vùng, hệ thống 

đường ống xăng dầu, đường ống dẫn khí, kho xăng dầu, kho khí có quy mô từ 

5.000 m
3
 trở lên, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu dọc tuyến quốc lộ qua địa 

bàn hai tỉnh trở lên.  
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2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm lập quy hoạch ngành công 

nghiệp và thương mại tỉnh, hạ tầng thương mại do tỉnh quản lý, kho xăng dầu có 

quy mô dưới 5.000m
3
, hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn tỉnh quản lý, 

hệ thống kinh doanh khí (kho có quy mô dưới 5.000m
3
, trạm triết nạp, hệ thống 

cửa hàng kinh doanh thuộc địa bàn tỉnh quản lý). 

Điều 7. Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch  

1. Việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu.  

2. Tư vấn lập quy hoạch chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến 

độ thực hiện dự án quy hoạch theo Hợp đồng đã ký với cơ quan lập quy hoạch. 

3. Đơn vị chủ trì lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với tư vấn lập 

quy hoạch trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo tuân thủ đề cương, nhiệm vụ 

quy hoạch đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của dự án 

quy hoạch. 

CHƯƠNG II 

NỘI DUNG QUY HOẠCH  

Điều 8. Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp và 

quy hoạch phát triển các ngành sản xuất công nghiệp  

Quy hoạch phát triển các ngành sản xuất công nghiệp phải đảm bảo phù 

hợp với quy hoạch tổng thể  phát triển ngành. Quy hoạch tổng thể phát triển 

ngành công nghiệp và quy hoạch phát triển các ngành sản xuất công nghiệp gồm 

các nội dung chính sau đây: 

1. Sự cần thiết; mục đích; yêu cầu; cơ sở pháp lý; căn cứ lập quy hoạch; 

đối tượng, phạm vi quy hoạch; 

2. Điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên để phát triển ngành; 

3. Thực trạng phát triển ngành; 

4. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước (nếu có); 

5. Phân tích, dự báo xu hướng phát triển; dự báo các yếu tố trong và ngoài 

nước ảnh hưởng đến phát triển ngành; 

6. Quy hoạch phát triển bao gồm hệ thống quan điểm, mục tiêu, định 

hướng phát triển; luận chứng các phương án quy hoạch, luận chứng chọn 

phương án tối ưu đảm bảo thực hiện mục tiêu quy hoạch; quy hoạch theo 

phương án lựa chọn; 

7. Phương án quy hoạch được thể hiện trên bản đồ; 

8. Luận chứng danh mục các chương trình, dự án đầu tư chủ yếu;  

9. Nhu cầu vốn đầu tư, dự kiến cơ cấu nguồn vốn cho các chương trình, 

dự án chủ yếu; 

10. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước (nếu có); 
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11. Đánh giá môi trường chiến lược/các giải pháp bảo vệ môi trường theo 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; 

12. Các giải pháp thực hiện quy hoạch; 

13. Tổ chức thực hiện. 

Điều 9. Nội dung Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại 

khoáng sản 

Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản gồm các 

nội dung chính sau đây: 

1. Sự cần thiết; Mục đích; Yêu cầu; cơ sở pháp lý; căn cứ lập quy hoạch; 

đối tượng, phạm vi quy hoạch; 

2. Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tình hình thăm dò, khai thác, 

chế biến, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản trong khu vực hoạt động khoáng 

sản; 

3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước; 

4. Xác định nhu cầu sử dụng khoáng sản và khả năng đáp ứng nhu cầu 

trong kỳ quy hoạch; 

5. Xác định quan điểm, định hướng, mục tiêu thăm dò, khai thác khoáng 

sản trong kỳ quy hoạch; 

6. Xây dựng các phương án phát triển; 

7. Xây dựng các khu vực thăm dò, trong đó thể hiện cả khu vực có khoáng 

sản phân tán, nhỏ lẻ. Khu vực thăm dò được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối 

khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp; 

8. Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sản cần đầu tư khai thác 

và tiến độ khai thác. Khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn 

thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với 

tỷ lệ thích hợp; 

9. Xác định quy mô, công suất khai thác, yêu cầu về công nghệ khai thác; 

10. Luận chứng xây dựng danh mục  các chương trình, dự án đầu tư chủ 

yếu; 

11. Nhu cầu vốn đầu tư, dự kiến cơ cấu nguồn vốn; 

12. Nhu cầu sử dụng đất; 

13. Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường; 

14. Các giải pháp thực hiện quy hoạch; 

15. Tổ chức thực hiện. 

Điều 10. Nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại 
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Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại gồm các nội dung chính 

sau đây: 

1. Sự cần thiết; mục đích; yêu cầu; cơ sở pháp lý; căn cứ lập quy hoạch; 

đối tượng, phạm vi quy hoạch; 

2. Điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên để phát triển thương mại; 

3. Thực trạng phát triển ngành thương mại, hệ thống hạ tầng thương mại;  

4. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước (nếu có); 

5. Phân tích, dự báo xu hướng phát triển thương mại; 

6. Quy hoạch phát triển (bao gồm hệ thống quan điểm, mục tiêu, định 

hướng phát triển; luận chứng các phương án quy hoạch, luận chứng lựa chọn 

phương án tối ưu đảm bảo thực hiện mục tiêu quy hoạch; quy hoạch theo 

phương án lựa chọn); 

7.  Phương án quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại được thể 

hiện trên bản đồ quy hoạch; 

8. Luận chứng lựa chọn các chương trình, dự án đầu tư chủ yếu; Danh 

mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; 

9. Nhu cầu vốn đầu tư, dự kiến cơ cấu nguồn vốn cho các chương trình, 

dự án đầu tư chủ yếu; 

10. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước (nếu có) phát triển hệ thống hạ tầng 

thương mại; 

11. Đánh giá môi trường chiến lược/ các giải pháp bảo vệ môi trường theo 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; 

12. Các giải pháp thực hiện quy hoạch; 

13. Tổ chức thực hiện. 

Điều 11. Nội dung quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại  

Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại gồm các nội dung chính sau đây: 

1. Sự cần thiết; mục đích; yêu cầu; cơ sở pháp lý; căn cứ lập quy hoạch; 

đối tượng, phạm vi quy hoạch; 

2. Thực trạng phát triển thương mại;  

3. Thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng thương mại (loại hình, quy mô, 

phân bố); khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng thương mại đối vớivới phát 

triển kinh tế xã hội, phát triển thương mại; thực trạng quản lý nhà nước về hạ 

tầng thương mại); 

4. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước (nếu có) hoặc 

tình hình thực hiện các quy hoạch có liên quan;   

5. Phân tích, dự báo xu hướng phát triển; 


